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CHÍNH TRỊ 2

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:
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CẦN
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7.28.06.08.029/11/98ThiệnĐỗ Duy04651611551

0.00.00.00.011/09/99HàPhạm Nhật04651711152

0.00.00.00.009/02/98NhânTrần Hữu04651711473

5.85.06.38.021/07/98TânTrần Duy04651712634

6.37.05.08.002/11/99VinhNguyễn Văn04651712805

6.56.06.310.011/10/2000AnhVũ Duy04651811936

5.75.06.08.007/04/2000BãoLê Nguyễn Hoàng04651811947

5.75.06.08.029/03/2000DuyNguyễn Thái04651812008

6.26.06.08.015/09/2000DươngTrần Văn Khánh04651812019

3.91.06.010.004/12/2000ĐạtTrần Tiến046518120410

6.97.06.010.009/09/1999GiàuDương Tấn046518120811

5.95.06.010.019/01/1999HảoNguyễn Hoàng046518121012

5.95.06.010.001/01/2000HàoTrần Nhật046518121113

7.88.07.010.009/10/2000HiểnPhạm Minh046518121314

6.97.06.010.006/11/2000HộiNguyễn Phú046518121515

7.08.05.010.008/01/1999HuyHà Minh046518121616

4.31.07.010.020/11/2000HùngPhạm Quốc046518122117

7.17.07.08.023/03/2000KhangĐỗ Vĩnh046518122318

8.28.08.010.008/03/2000KhangNguyễn Duy046518122419

6.46.06.010.008/09/2000KhangNguyễn Trần Vĩ046518122520

4.76.03.34.013/04/2000KhangTrần Bảo046518122621

6.05.06.310.031/07/2000KhangTrần Minh046518122722

7.47.07.310.015/05/1994KhoaLữ Đăng046518122923

7.37.07.010.025/10/2000KhôiPhan Minh046518123224

5.95.06.010.002/11/2000KiệtTrần Hoàng046518123325

3.11.05.06.010/02/2000KiệtTrang Tấn046518123426

6.87.06.38.027/09/2000LâmLê Chí046518123527

5.95.06.010.002/04/2000LậtLê Tấn046518123728

7.37.07.010.001/10/2000LinhTrần Việt Chí046518123929

6.97.06.010.020/06/2000LộcNguyễn Minh046518124130

5.95.06.010.030/04/2000MinhHồ Phước046518124231

5.95.06.010.002/09/2000MinhVõ Hoàng046518124332

6.87.06.38.011/05/2000NguyênLê Thành046518124733
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5.95.06.010.029/09/1999NhậtNguyễn Hòa Minh046518125034

6.98.05.38.026/10/2000NhậtTrần Đông046518125135

6.45.07.310.007/02/2000NhiềuPhạm Văn046518125336

5.54.06.310.027/10/2000NhựtHuỳnh Võ Minh046518125437

4.64.05.06.001/11/1999NhựtTrần Lê Minh046518125538

7.77.08.010.004/06/2000PhátPhan Hồng046518125639

6.05.06.310.007/04/2000PhúcLê Nguyễn Hoàng046518125740

5.85.06.38.014/11/1999PhướcNguyễn Mạnh Quảng046518125941

7.28.05.610.025/02/1999QuangBùi Hồ Minh046518126042

6.56.06.310.003/06/2000QuangT Sằn Tiến046518126143

6.86.07.010.015/03/2000QuốcPhan Phú046518126444

4.46.02.06.017/02/2000QuyBùi Đức046518126545

6.78.05.36.004/10/1999SangNguyễn Hồng046518126646

4.43.06.34.002/12/1999SơnPhan Thế Hồng046518126747

4.46.02.06.020/10/2000TàiTrần Tuấn046518126848

6.36.06.38.021/10/1999TâmNguyễn Duy046518126949

3.91.06.010.021/05/2000ThanhNguyễn Trần Nhật046518127050

7.77.08.010.023/05/2000ThạchNguyễn Trần Bảo046518127151

6.57.05.68.026/09/2000ThắngBùi Nguyễn Minh046518127252

5.35.04.610.018/03/2000ThôngPhạm Nhật046518127353

6.46.06.010.014/09/1997TiếnLê Minh046518127454

6.37.04.610.022/02/2000TínhPhạm Hữu046518127555

7.37.07.010.014/11/1999TríTrần Quốc046518127756

6.36.06.38.018/10/2000TríLê Hữu046518127857

7.48.06.010.023/04/2000VinhHuỳnh Thanh046518128458

H.Ghép -
CÐNÔTÔ17C5.75.05.610.019/02/99BảoNguyễn Hoàng046517119759

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN VĂN CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 25 tháng 07 năm 2020

3(5.1%)8(13.6%)14(23.7%)21(35.6%)12(20.3%)1(1.7%)0(0%)59(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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